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STT Ký hiệu Chú thích 

1 WECS Wind Energy Conversion System - Hệ thống 

chuyển đổi năng lượng gió 

2 MPPT Maximum Power Point Traking - Theo dõi điểm 

công suất cực đại 

3 PMSG Máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu 

4 SCIG Máy phát điện không đồng bộ rotor lồng sóc 

5 DFIG Máy phát điện cảm ứng nguồn kép 

6 DC-AC Bộ biến đổi một chiều- xoay chiều 

7 PV Tế bào quang điện 

8 ANN Nơ ron nhân tạo 

9 PWM Pules- With- Modulation - Điều chế độ rộng xung 

10 CB- PWM Carrier Based Pulse With Modulation - Điều chế 

độ rộng xung dựa trên sóng mang 

11 FESS Flywheel Energy Srorage System - Hệ thống bánh 

đà lưu trữ năng lượng 

12 SVM Space vector Modulation - Điều chế véc tơ không 

gian 

13 TRS Tip Speed Ratio – Tốc độ đầu cánh 

14 PSF Power Signal Feedback -Phản hồi tín hiệu công 

suất 

15 HCS Hill-Climb Seach - Tìm kiếm leo đồi 

16 DC bus đường một chiều 

17 idc Dòng điện DC đường một chiều (A) 

18 vdc Điện áp đường một chiều (V) 

19 AC-DC Bộ chuyển đổi xoay chiều sang một chiều 

20 DC-AC Bộ biến chuyển một chiều sang xoay chiều 
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